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BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

1. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

Lũy kế, từ ngày 30/6/2025 đến 15 giờ ngày 25/12/2025, bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 10.109 hộ, 1.699 thôn của 132 xã, phường, buộc 

phải tiêu huỷ 100.825 con lợn, trọng lượng 6.744.414,2 kg. (Có phụ lục kèm theo). 

Dịch đã qua 21 ngày không phát sinh: gồm 96 xã; Như vậy, tính đến 15h 

ngày 25/12/2025, toàn tỉnh còn 36 xã, phường đang có dịch bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi chưa qua 21 ngày. 

2. Nhận định tình hình dịch bệnh 

- Theo thông tin từ Hệ thống Quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt 

Nam, hiện nay, tình hình dịch bệnh DTLCP trên cả nước đang diễn biến rất 

phức tạp, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước xảy ra 2.728 ổ dịch bệnh DTLCP 

tại 34/34 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập), buộc tiêu hủy 1.266.191 con lợn; 

Thanh Hóa là tỉnh có ngành chăn nuôi lợn rất lớn với tổng đàn 1,3 triệu con, 

nuôi tại 588 trang trại chăn nuôi tập trung chiếm 55% tổng đàn, hơn 88.000 hộ 

chăn nuôi nhỏ lẻ chỉ chiếm 45% tổng đàn, nhưng việc áp dụng các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh rất hạn chế; 

Mặt khác, thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh 

phát triển, lây lan và gây bệnh; Dự báo trong thời gian tới, nguy cơ bệnh 

DTLCP bùng phát và lây lan trên diện rộng là rất cao.  

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

1. Công tác chỉ đạo điều hành bao vây, khống chế dịch 

- Ngay từ đầu năm 2025, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động phối hợp với UBND các xã, 

phường tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp cụ thể 

phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp 

ủy, chính quyền các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công 

tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi như: Công điện số 02/CĐ-UBND 

ngày 14/4/2025 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các 
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giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số  

234/KH-UBND ngày 26/11/2024 về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm 

phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025; Công văn 

số 9002/UBND-NNMT ngày 14/6/2025 về tập trung triển khai quyết liệt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 8325/UBND-

NN ngày 05/6/2025 về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống và xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công điện số 

05/CĐ-UBND ngày 19/7/2025 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có 

hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Công văn số 

17207/SNNMT-CNTY ngày 22/12/2025 về việc tập trung triển khai quyết liệt 

các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, số 

7673/SNN&MT-CNTY ngày 13/7/2025 về việc tập trung triển khai quyết liệt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP; số 7296/SNN&MT-CNTY ngày 

06/7/2025 về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý các trường 

hợp vứt xác động vật chết ra môi trường; Công văn số 8132/SNN&MT-CNTY 

ngày 21/7/2025 về việc hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học để phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đặc biệt là các Hướng dẫn số 

9317/SNN&MT-CNTY ngày 07/8/2025 về việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời và số 13326/HD-SNNMT 

ngày 20/10/2025 về trình tự, thủ tục và thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ 

trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; đã thành lập các đoàn công 

tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tiêm phòng, 

công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch DTLCP nói riêng. 

 - Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kịp thời ban hành các văn bản 

hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP; đồng thời 

khi trên địa bàn tỉnh xảy ra các ổ dịch bệnh DTLCP, Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y đã thành lập Đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

động vật thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 137/QĐ-

CCCNTY ngày 14/7/2025, phân công 01 lãnh đạo Chi cục, 16 cán bộ chuyên 

môn phụ trách nằm vùng tại địa bàn các xã, phường để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý 

dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, không để dịch lây lan ra diện rộng; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo 26 Trung tâm DVNN trên địa bàn 

tỉnh đã huy động toàn bộ cán bộ có chuyên môn; UBND các xã, phường đã huy 

động cán bộ phòng Kinh tế, lực lượng thú y để hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện đồng bộ các biện pháp khống chế dịch bệnh. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Ngay khi nhận được thông tin dịch bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ, 

quyết liệt có hiệu quả các giải pháp cấp bách để ngăn chặn, khống chế, dập tắt 

bệnh DTLCP theo quy định của Luật Thú y; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020; chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 
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Môi trường tại Công văn số 4388/BNNMT-CNTY ngày 14/7/2025; đặc biệt là 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 03-CĐ/TU ngày 

18/10/2021, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 25/3/2023; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế 

hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/8/2020, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 

19/7/2025 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải 

pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Kế hoạch số 234/KH-UBND 

ngày 26/11/2024 và các văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thực hiện tiêu hủy toàn bộ 100.825 con lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết 

quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh DTLCP, đảm bảo đúng quy trình kỹ 

thuật không làm phát tán mầm bệnh và bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện tiêu độc, khử trùng 01 lần/ngày tại các hộ gia đình có lợn bị ốm, 

chết; 02 lần/tuần trên địa bàn các thôn có dịch; 01 lần/tuần trên địa bàn các xã, 

phường có dịch; tổ chức phun thuốc diệt côn trùng tiêu diệt các vật chủ trung gian 

truyền bệnh bằng thuốc diệt côn trùng 1 lần/tuần. 

- Tăng cường công tác quản lý vận chuyển lợn, hoạt động kiểm soát giết 

mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, 

chế biến, tiêu thụ và vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn; kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm 

từ lợn không đúng quy định. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các 

doanh nghiệp, người chăn nuôi nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm và các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh theo đúng quy định. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các 

Trung tâm DVNN, UBND các xã, phường, các thú y cơ sở đã lấy gửi: 819 mẫu 

xét nghiệm chẩn đoán phát hiện dịch bệnh DTLCP để chống dịch và 11.780 mẫu 

xét nghiệm giám sát để hỗ trợ người chăn nuôi chứng nhận an toàn dịch bệnh, 

xác nhận lợn sạch bệnh phục vụ tiêu thụ lợn trong vùng dịch, giảm thiệt hại cho 

người chăn nuôi. 

- Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 73.200 liều vắc xin 

DTLCP (trong đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hỗ trợ các xã, phường có dịch 

và có nguy cơ cao là: 25.700 liều, còn lại là các hộ dân tự tiêm: 47.500 liều) 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y   

cấp hỗ trợ các xã, phường có dịch: 500 liều vắc xin DTLCP, 63.520 lít hóa chất 

sát trùng (trong đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 5.000 lít), 1.351 lít 

thuốc diệt côn trùng, 20.672 bộ quần áo bảo hộ, 11.300 đôi ủng, 378 gậy bắt 

lợn, 250 đôi găng tay để phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 

các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ, biện pháp về 

phòng, chống dịch bệnh, phân công Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Chi cục, Trung 
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tâm DVNN phụ trách, bám sát địa bàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác 

phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn các xã, phường có dịch. 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ 

cấp bách công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, 

về nội dung Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, đến nay, 

166/166 xã, phường đã thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh cấp xã. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo về tình hình dịch bệnh 

DTLCP và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng Tỉnh ủy (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- Cục Chăn nuôi và Thú y (để b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III (để b/c); 

- Lưu: VT, CNTY (02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Lê Văn Tiến 
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